Phòng GDĐT huyện Long Điền                             ĐỀ KIỂM TRA HKII (Tham khảo)
Năm học: 2022 - 2023                                                              Môn: Công Nghệ 8                                                                                                                                                       
                                                                                                        Thời gian: 45p

I. Trắc Nghiệm (7đ)
Câu 1: Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?

A. Đuôi đèn

B. Bóng thủy tinh

C. Sợi đốt

D. Đáp án khác

Câu 2: Giờ cao điểm tiêu thụ điện năng là gì ?

A. Là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng có tần suất ổn định trong ngày

B. Là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng ít nhất trong ngày

C. Là khoảng thời gian tiêu thụ điện năng nhiều nhất trong ngày  

D. A,B,C đều đúng

Câu 3: Cấu tạo bàn là có mấy bộ phận chính?

A. 2                      B. 3                           C. 4                          D. 5

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dây đốt nóng của nồi cơm điện?

A. Dây đốt nóng chính công suất nhỏ, dây đốt nóng phụ công suất lớn

B. Dây đốt nóng chính công suất lớn, dây đốt nóng phụ công suất nhỏ

C. Dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ công suất như nhau

D. Đáp án khác

Câu 5: Cấu tạo động cơ điện 1  pha gồm những bộ phận cơ bản nào?

A. Rôto và lõi thép.                                 B. Stato và cuộn dây điện từ.

C. Stato và Rôto.                                     D. Đáp án A,B, C

Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dây quấn sơ cấp và thứ cấp lấy điện áp vào

B. Dây quấn sơ cấp lấy điện áp vào, dây quấn thứ cấp đưa điện áp ra 

C. Dây quấn sơ cấp và thứ cấp đưa điện áp ra

D. Dây quấn thứ cấp lấy điện áp vào, dây quấn sơ cấp đưa điện áp ra

Câu 7. Vật liệu để dùng làm dây quấn là:

A. Dây thép           B. Dây điện từ          C. Dây kẽm         D. Đáp án A và B đúng

Câu 8: Giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm bằng cách:

A. Cắt điện bình nước nóng                           B. Không là quần áo

C. Cắt điện một số đèn không cần thiết          D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Chức năng của dây đốt nóng phụ trong nồi cơm điện là :

A. Truyền nhiệt cho thành nồi                    B. Dùng để nấu cơm

C. Dùng để ủ cơm                                      D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Khi điện áp của mạng điện bị giảm xuống, ảnh hưởng như thế nào đến quạt điện?
A. Quạt quay chậm hơn                      B. Không ảnh hưởng đến tốc độ quạt

C. Quạt quay nhanh hơn                     D. Đáp án A và B đúng

Câu 11: Đâu là đồ dùng loại điện - nhiệt?

A. Máy bơm nước    B. Quạt điện    C. Bàn là điện    D. Đèn Huỳnh quang
Câu 12: Ở nước ta, mạng điện trong nhà có cấp điện áp là:

A. 220V            B. 110V               C. 380V                        D. Đáp án khác

Câu 13. Vỏ của công tắc ghi: 220V - 10A nghĩa là: 

A. Điện áp tiêu thụ: 220V và dòng điện định mức: 10A.

B. Điện áp định mức: 220V và dòng điện tiêu thụ: 10A.

C. Điện áp định mức: 220V và dòng điện định mức: 10A.

D. Điện áp tiêu thụ: 220V và dòng điện tiêu thụ: 10A

Câu 14: Cầu chì thường được mắc ở vị trí nào ?

A. Trên dây pha, giữa công tắc và ổ lấy điện. 

B. Trên dây pha, dưới công tắc và ổ lấy điện. 

C. Trên dây pha, trước công tắc và ổ lấy điện. 
D. Tất cả đều đúng
II. Tự luận (3đ)
Câu 1: ( 2đ) Hãy vẽ sơ đồ nguyên lí của mạch điện gồm: 1 cầu chì, 1 ổ điện, 1 công tắc 2 cực điều khiển 1 bóng đèn?

Câu 2: (1đ) Giải thích tại sao không nên dùng dây đồng có cùng tiết diện thay cho dây chì?
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